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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 167          4,875,162,397       38,224     0.011 0.16% 0.012 0.165% 0.004 0.06% -59.7% -60.4% -62.0% -61.4% 273 5,067,188
2 Rooftop Garden 166          12,935,022,945     36,630     0.005 0.03% 0.005 0.026% 0.005 0.02% -10.1% -8.1% -7.5% -8.2% 13 250,723
3 Paradise -           7,569,338,370       22,697     - - - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 20            7,863,390,927       5,840       0.006 0.01% 0.004 0.007% 0.003 0.00% -45.2% -58.8% -7.4% -27.3% 2 29,893
5 Phòng ngủ 4,250       49,387,615,209     32,792     0.148 0.18% 0.132 0.155% 0.130 0.16% -12.3% -9.5% -1.8% 3.2% 78 1,456,415
6 Nhà giặt 2,515       414,517,800          270,427   0.010 9.2% 0.010 - 0.009 11.3% -4.4% - -7.0% - 189 3,518,529
7 Bếp lầu 6 441          25,673,576,269     80,694     0.005 0.03% 0.005 0.024% 0.005 0.03% 7.0% 15.6% 9.3% 33.1% -38 -697,683
8 Bếp Cung Đình -           16,548,470,522     34,808     0.000 0.00% - - 0.000 0.00% - - - - - -
9 Bếp Căn tin 350          - 41,402     0.010 - 0.009 0.008 - -11.6% - -6.1% - 46 853,856
10 Khối Văn phòng -           - - - - - - - - - - - - - -
11 GYM+POOL 573          142,437,987          - - 5.79% - - - 7.48% - 29.2% - - - -
12 Galaxy 917          4,815,516,000       - - 0.30% - - - 0.35% - 18.8% - - - -
13 Solar New Wing 1,728       14,526,738,131     8,115       - 0.55% - - - 0.22% - -60% - - - -
14 Solar East Wing 1,134       34,860,877,078     24,677     - 0.06% - - - 0.06% - -4.6% - - - -
15 Mặt bằng cho thuê 2,548       16,122,197,000     - - 0.52% - - - 0.29% - -44% - - - -
16 Nước tái sử dụng 212          - - - - - - - - - - - - 212          3,941,080        
17 Khách sạn 27,540     104,490,605,847   192,424   0.149 0.52% 0.143 0.50% 0.143 0.49% -4.0% -6.5% 0.1% -2.0% -23 (434,411)           
18 Toàn Khách sạn 30,088     120,612,802,847   192,424   0.15 0.52% 0.165 0.45% 0.14 0.46% -4.0% -11.4% -13.3% 3.1% 1,662 30,895,836       

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, 3 tháng đầu năm 2016 lượng nước tiêu thụ/lượt khách giảm 4%, chi phí nước/doanh thu giảm 11% so với 2015.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước 3 tháng đầu năm 2016 là: Bếp lầu 6.
* Đề nghị:

và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. 
Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. 
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